
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Nguyễn Lê Thúy Ngân 31181022079 PP chọn mẫu 684 online 6 6 không thay đổi

2 Huỳnh bảo Châu 31181024391 KTTC 1 697 online 2 2 không thay đổi

3 Ngô Thái Bảo 33171025119 KTTC 3A 20 online 3 3 không thay đổi 

4 Lê Thị Kim Xuyên 35191025222 KTTC 3A 20 online 5,5 5,5 không thay đổi 

5 Lê Khánh Vy 31181021683 KTC 46 online 8,5 8,5 không thay đổi 

6 Bùi Phúc Lê Nam 31181020728 KTC 47 28165 3,5 3,5 không thay đổi 

7 Võ Quốc Minh 31181022037 KTC 48 28166 3,5 3,5 không thay đổi 

8 Nguyễn Thị Thanh Trà 31171023695 kinh tế lượng 24 28171 3 3 không thay đổi 

9 Bùi Quỳnh Anh 31171021719 lập BCTC hợp nhất 651 online 2 2 không thay đổi

10 Trương Thị Mỹ Lệ 31171022345 lập BCTC hợp nhất 681 online 2 2 không thay đổi

11 Lào thị Thùy Duyên 35181020814 KT quốc tế 1 18 online 5 5 không thay đổi 

12 Trần Duy Bảo 31191024353 PPNC 6 online 1,5 2 GV cộng sót 

13 Nguyễn Trí Long 31191021107 PPNC 6 online 6 6 không thay đổi 

14 Huỳnh Thu Thảo 31191023951 PPNC 6 online 2,5 3 GV cộng sót 

15 Nguyễn Trung Quốc Bảo 31161025500 PPNC 6 online 2 3 GV cộng sót 

16 Võ Thành Long 31191020558 PPNC 7 online 3 4 GV cộng sót 

17 Tô Thị Mộng Yến 31191021928 PPNC 7 21862 2,5 2,5 không thay đổi 

18 Nguyễn Thị Lệ 31191021169 PPNC 7 21863 3 3 không thay đổi 

19 Lê Thị Thu Hiền 31181024227 Tư pháp QT 692 online 7 7 không thay đổi

20 Lê Nguyễn Minh Anh 31191023033 QTH 686 online 5 5 không thay đổi

21 Nguyễn Đức Nguyện 31191024440 TCDN 35 28168 2,5 2,5 không thay đổi 

22 Lâm Thị Kiều Trinh 31191026040 TCDN 39 online 2 2 không thay đổi 

23 Nguyễn Lê Nhật Minh 35191025324 NHTM 59 online 6 6 không thay đổi 

24 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 31191024491 LS đảng 33 online 7 7 không thay đổi 

25 Nguyễn Bảo Ngọc 31191027378 LS đảng 32 online 6 6 không thay đổi 

26 Nguyễn Thị Mỹ 31191026309 Khoa học QT 25 online 8,5 8,5 không thay đổi 

27 Nguyễn Trí Long 31191021107 PTĐL 4 online 5 5 không thay đổi 

28 Phạm thị Xuân My 35201020214 PPNC 28 online 1,5 1,5 không thay đổi 

29 Nguyễn Trương Đăng Quang 31191020456 PTĐL 27 online 6 6 không thay đổi 

30 Trần thị Ngọc Mai 33181020267 PPNC 29 online 2 2 không thay đổi 

31 Hồ Thị Tú 35181025013 PPNC 29 online 1 1 không thay đổi 

32 Nguyễn Như Ý 33191025058 PPNC 29 online 3 3 không thay đổi 

33 Nguyễn Khắc Hưng 33191025288 PPNC 29 online 2 2 không thay đổi 

34 Nguyễn Phước Ngọc Ngân 31181021582 TCDN 15 online 3 3 không thay đổi 

35 Nguyễn Thị Thùy Dương 35191025487 TCDN 40 online 2,5 2,5 không thay đổi 
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